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ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  70   /BC-UBND
                             Quy Nhơn, ngày  20  tháng 9  năm  2006

BÁO CÁO

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(4/10/2001 – 4/10/2006) 

───────
PHẦN I
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN  KHAI THỰC HIỆN 
LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)

1. Tình hình kinh tế - chính trị:


Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”. Qua 40 năm (4/10/1961 – 4/10/2001) thi hành Pháp lệnh trên phạm vi cả nước nói chung và 26 năm (4/10/1975 – 4/10/2001) thực hiện Pháp lệnh ở Bình Định nói riêng, công tác PCCC đã được khẳng định và trở thành nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn dân trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trước tình hình phát triển kinh tế –xã hội mạnh mẽ của đất nước, những yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đặt ra đòi hỏi phải có Bộ luật về công tác PCCC ở mức độ cao hơn để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến lĩnh vực PCCC và thay thế Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy” không còn phù hợp nữa. Ngày 12/7/2001, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh số 08/2001/L-CTN về việc công bố Luật phòng cháy và chữa cháy (đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001). Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/10/2001. 

Qua 5 năm thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định, việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC là nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thi hành Luật, những mặt đã làm được, chưa làm được, những ưu khuyết điểm, tồn tại thiếu sót và bất cập trong công tác PCCC; rút ra được một số kinh nghiệm bổ ích để từ đó đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả về phòng chống cháy, nổ phù hợp với yêu cầu tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay; góp phần ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Bình Định nói riêng đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể, các thành phần kinh tế được phát triển, đa dạng cả về qui mô lẫn hình thức bao gồm tất cả các lĩnh vực, ngành nghề: Công- nông- lâm- ngư nghiệp, giao thông vận tải, thương mại-xuất khẩu, du lịch, dịch vụ, tài chính, ngân hàng v.v… Ở hầu hết các địa bàn, vùng kinh tế trong tỉnh, tình hình đô thị hoá nhanh, hình thành nhiều khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Việc sử dụng điện và những nguyên liệu, hàng hoá, vật tư, xăng dầu, khí đốt, các loại hoá chất, vật liệu nổ… là những chất dễ cháy nổ để sử dụng trong sản xuất và tiêu dùng ngày càng gia tăng, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được quản lý chặt chẽ; hậu quả thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra không thể lường trước được nếu như các cấp, các ngành và mọi công dân không quan tâm, thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm và không có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Mặt khác, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị, phản động… đang dùng mọi thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó có việc sử dụng những thành tựu khoa học công nghệ cao như: các loại hoá chất dễ cháy nổ, độc hại, nhạy cảm với môi trường không khí, các loại vật liệu nổ và thiết bị gây nổ tinh vi để gây cháy, nổ… nhằm phá huỷ những công trình trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, an ninh-quốc phòng, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, cản trở công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tình hình trên đã tác động nhiều mặt đến đời sống, kinh tế- xã hội nói chung, trong đó có công tác PCCC nói riêng, đòi hỏi các cấp, các ngành và mọi công dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ những thành quả lao động, thực hiện tốt Luật PCCC và các quy định về An toàn lao động – phòng chống cháy nổ để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.

2. Tình hình cháy, nổ qua 5 năm thực hiện Luật PCCC:

2.1. Tình hình cháy:

Trong 5 năm qua (từ ngày 01/7/2001-30/7/2006), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 105 vụ cháy dân sự, làm bị thương 9 người, chết 01 người, tổng thiệt hại về tài sản trị giá ước tính 22 tỷ 542 triệu đồng. Trong đó, có những vụ cháy lớn, điển hình như: Vụ cháy Trạm kinh doanh dịch vụ kho lạnh Ngoại thương (thuộc Công ty XNK tỉnh Bình Định) xảy ra ngày 06/12/2001 làm thiệt hại về tài sản trị giá ước tính 1,7 tỷ đồng; vụ cháy bãi chứa gỗ thành phẩm – DNTN Duyên Hải ở Khu công nghiệp Phú Tài xảy ra ngày 03/5/2006 thiệt hại về tài sản khoảng 2,5 tỷ đồng; vụ cháy xưởng sản xuất mút, xốp thuộc DNTN Nguyên Đạt- Khu công nghiệp  Phú Tài xảy ra ngày 20/6/2006 gây thiệt hại về tài sản ước tính 3 tỷ đồng; vụ cháy nhà dân ở số nhà 302, 304 đường Lê Hồng Phong – thành phố Quy Nhơn thuộc khu vực đông dân cư xảy ra ngày 23/6/2006 làm thiệt hại về tài sản ước tính 1,4 tỷ đồng; đáng chú ý nhất là vụ cháy xảy ra ngày 26/7/2006 tại xưởng chế biến gỗ thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát ở Khu công nghiệp Phú Tài đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 10 tỷ đồng. Tình hình cháy diễn biến trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng, cụ thể:

- 6 tháng cuối năm 2001, xảy ra 08 vụ, tài sản thiệt hại ước tính 2 tỷ 440 triệu đồng.

- Năm 2002, xảy ra 12 vụ, làm bị thương 4 người, tài sản thiệt hại 346 triệu đồng.

- Năm 2003, xảy ra 11 vụ, làm bị thương 3 người, tài sản thiệt hại 263 triệu đồng.

- Năm 2004, xảy ra 26 vụ, tài sản thiệt hại ước tính 1 tỷ 004 triệu đồng.

- Năm 2005, xảy ra 23 vụ, làm bị thương 3 người, chết 01 người, tài sản thiệt hại ước tính 2.043 triệu đồng.

- 07 tháng đầu năm 2006, xảy ra 25 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản khoảng 16 tỷ 466 triệu đồng.

Trong tổng số 105 vụ cháy xảy ra, địa bàn thành phố – thị trấn chiếm 82 % (86 vụ); địa bàn nông thôn chiếm 18% (19 vụ). Khu vực xảy ra cháy nhiều nhất là khu vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình (88 vụ) chiếm tỷ lệ 83,80%; khu vực cơ quan, doanh nghiệp nhà nước (17 vụ) chiếm tỷ lệ 16,2%. So với cùng kỳ thời gian 5 năm trước (từ 01/7/1996-30/6/2001) số vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh tăng 15 vụ (105/90 vụ); thiệt hại về người: bị thương giảm 03 người (9/12 người), chết tăng 01 người (01/0 người); thiệt hại về tài sản tăng 12 tỷ 815,4 triệu đồng (22 tỷ 542 triệu/ 9 tỷ 716,6 triệu đồng).

Nguyên nhân gây cháy là do sơ xuất, bất cẩn trong việc dùng lửa, điện chiếm 27,61% (22 vụ); do sự cố kỹ thuật thiết bị điện, máy móc chiếm 20,95% (22 vụ); do chập điện chiếm 23,8% (25 vụ); do thắp hương thờ cúng chiếm 3,8% (4 vụ); do vi phạm quy trình sản xuất chiếm 2,85% (3 vụ). Còn lại là những nguyên nhân khác. Trong những năm qua các vụ cháy xảy ra có chiều hướng gia tăng, qui mô cháy lớn, tính chất cháy ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Ngoài ra, theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ năm 2001 đến tháng 6/2006 trên địa bàn tỉnh xảy ra 182 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 572,69 ha rừng trong đó chủ yếu là rừng trồng 567,64 ha (chiếm 99%), rừng tự nhiên 5,05 ha (chiếm 1%). Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy rừng là do con người sử dụng lửa bất cẩn như: đốt rà lấy sắt phế liệu, đốt vàng mã trong nghĩa địa, đốt lấy mật ong, đốt nấu cơm khi đi chăm sóc rừng, đốt trước và sau khi khai thác rừng trồng, đốt thực bì, đốt nương rẫy gây cháy lan.
2.2. Tình hình nổ:

Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật PCCC, các cấp, các ngành liên quan đã tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vật liệu nổ tại các cơ sở, đơn vị bảo quản, sử dụng vật liệu nổ. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy trình, quy định nên đã không để xảy ra trường hợp nào hư hỏng, gây nổ làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Năm 2002 xảy ra một vụ mất 1.750 kíp nổ tại kho Công ty TNHH Thuận Đức, Cơ quan điều tra đã làm rõ thu hồi lại tang vật.

Tuy nhiên vẫn còn một số người lén lút tìm kiếm bom đạn cũ thời chiến tranh còn tồn lưu để cưa, đục, tháo lấy sắt phế liệu đem bán. Tình trạng trên đã gây ra 46 vụ nổ, làm chết 37 người, bị thương 48 người, tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

3. Về tình hình triển khai và kết quả 5 năm thực hiện luật PCCC: 

Sau khi Luật PCCC được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua; UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan như Sở Tư pháp, Sở Văn hoá Thông tin, Công an tỉnh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng nhân dân. Báo Bình Định đã đăng tải toàn bộ nội dung Luật PCCC liên tiếp trên nhiều số báo vào dịp tổ chức kỷ niệm 40 năm thi hành Pháp lệnh PCCC (tháng 10/2001); Đài Phát thanh- Truyền hình Bình Định cũng đã liên tiếp đưa tin nhiều lần nội dung Luật PCCC trong tháng 9, tháng 10/2001 tại chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”.

Hàng năm, UBND tỉnh đều có chỉ thị, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các biện pháp, công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Chỉ thị số 04/2001/ CT-UB ngày 02/4/2001, về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2001

- Chỉ thị số 09/2002/ CT-UB ngày 29/3/2002 về tập trung chỉ đạo phòng chống hạn và phòng ngừa cháy rừng mùa hanh khô năm 2002.

- Chỉ thị số 24/2002/CT-UB ngày 27/8/2002 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCCC.

- Chỉ thị số 10/2003/CT-UB ngày 17/3/2003 về việc tăng cường thực hiện PCCCR.

- Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 08/5/2003 về việc “Thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi quy hoạch xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư mới tỉnh Bình Định”.

- Công văn số 812/UB-NC ngày 17/4/2003 về việc thực hiện Luật PCCC và bảo hiểm cháy nổ.

- Chỉ thị số 03/2004/CT-UB ngày 14/4/2004 về việc tăng cường thực hiện công tác PCCCR.

- Chỉ thị số 03/2005/CT-UB ngày 19/01/2004 về việc tăng cường thực hiện công tác PCCCR năm 2005.

- Công văn số 64/UB-NC ngày 11/01/2005 về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC năm 2005.

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/4/2006 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCC.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác PCCC của tỉnh, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, Ban Chỉ huy PCCCR và phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Hàng năm, UBND tỉnh đều có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ,  “Ngày toàn dân PCCC”.

Nhìn chung, bên cạnh việc triển khai thực hiện Luật PCCC, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương thực hiện các biện pháp công tác PCCC hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC, làm chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác PCCC. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ… đã quan tâm đầu tư cho công tác PCCC; tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động có hiệu quả và hàng năm đều được tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ PCCC; đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua sắm, trang bị các loại phương tiện PCCC từ đơn sơ đến hiện đại, xây dựng bể chứa nước chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra; điển hình như: Công ty xăng dầu Bình Định, Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, Chi cục kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước Bình Định, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Bình Định, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định, Dự trữ quốc gia Khu vực Nghĩa Bình v.v… Kết quả có gần 60 % số vụ cháy nổ xảy ra là do lực lượng chữa cháy cơ sở tự dập tắt ngay từ khi mới xảy ra, góp phần đáng kể vào việc hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.

3-1. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC:


Được xác định là công tác mang tính xã hội sâu sắc, phòng cháy và chữa cháy vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của mọi công dân. Do đó, việc tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào quần chúng nhân dân thực hiện Luật PCCC và tham gia các hoạt động PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là biện pháp hàng đầu và xuyên suốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nạn cháy nổ xảy ra. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh Bình Định đã chủ động tham mưu, đề xuất và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật PCCC, Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ, các chỉ thị, văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác PCCC….ân quan ñeán coâng taùc PCCC...































































































 bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức nói chuyện tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở trọng điểm về kinh tế, cơ sở có nhiều nguy cơ về cháy nổ, khu vực đông dân cư, Trung tâm thương mại, chợ; Tuyên truyền bằng panô, khẩu hiệu trong các dịp lễ, tết, Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN, Mùa hanh khô, “Ngày toàn dân PCCC”, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng địa phương đưa tin, bài tuyên truyền trên các Báo, Đài Phát thanh- Truyền hình Bình Định; tổ chức mở các lớp huấn luyện về nghiệp vụ PCCC v.v… Kết quả: xây dựng được 41 phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC, viết và cung cấp 64 tin, bài tuyên truyền đăng trên Báo và phát trên Đài Phát thanh- Truyền hình địa phương, tổ chức ký cam kết đảm bảo về an toàn PCCC cho 6.710 hộ gia đình – hộ sản xuất kinh doanh  có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ; trực tiếp nói chuyện tuyên truyền tại 26 khu vực, cụm dân cư thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn với 6.200 lượt người tham dự, 16 cụm dân cư thuộc địa bàn thị trấn, thị tứ ở các huyện trong tỉnh; hướng dẫn cho 480 đơn vị, cơ sở lập, bổ sung phương án chữa cháy tại chỗ; củng cố, xây dựng được 25 đội dân phòng, 120 đội chữa cháy cơ sở; mở 149 lớp huấn luyện về nghiệp vụ PCCC cho 6.836 người thuộc các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều nguy hiểm về cháy nổ, Trưởng- Phó Công an huyện, thành phố, Trưởng- Phó Công an xã, phường, thị trấn và lực lượng bảo vệ chuyên trách ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cắt, kẽ, treo dựng được 820 băng rôn, panô, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền Tuần lễ quốc gia về An toàn - VSLĐ - PCCN và “Ngày toàn dân PCCC” hàng năm; cấp phát trên 2.000 quyển Luật PCCC và trên 4.000 tập tài liệu tuyên truyền, phổ biến về kiến thức PCCC cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… có nhiều nguy cơ xảy ra cháy.

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng qua 5 năm triển khai thực hiện Luật PCCC đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; phạm vi tuyên truyền và hình thức tuyên truyền được mở rộng hơn so với trước; ý thức trách nhiệm của CB CNV và quần chúng nhân dân về công tác PCCC được nâng lên rõ rệt; nhiều vụ cháy nổ xảy ra là do lực lượng cơ sở và quần chúng nhân dân dập tắt kịp thời; lực lượng chữa cháy cơ sở ở nhiều cơ quan, đơn vị đã phối hợp tốt với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia cứu chữa dập tắt nhiều vụ cháy lớn đạt hiệu quả, điển hình như: Công ty xăng dầu Bình Định, Cụm cảng Hàng không sân bay Phù Cát, DNTN Duyên Hải.
Bên cạnh những ưu điểm trên, lực lượng dân phòng ở các cụm dân cư, phường, xã, thị trấn là lực lượng nòng cốt cho phong trào PCCC ở cơ sở vẫn còn yếu, có nơi không thành lập đội dân phòng, việc đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị các loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu không được chú trọng thậm chí không có phương tiện chữa cháy cũng như tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này; lực lượng chữa cháy ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thành lập còn mang tính hình thức, đối phó. Những tồn tại trên yêu cầu các cấp chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần sớm có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh.
3-2. Về tổ chức lực lượng Cảnh sát PCCC ở địa phương:

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh có 02 đội chữa cháy: 01 đội đóng tại huyện Hoài Nhơn được thành lập năm 2002, làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu và quản lý công tác PCCC ở 4 huyện phía Bắc tỉnh (Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn); 01 đội chữa cháy đóng tại địa bàn thành phố Quy Nhơn, làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu và quản lý công tác PCCC từ huyện Phù Cát trở vào và thành phố Quy Nhơn. Có 40% chiến sỹ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự. Thực trạng phương tiện chữa cháy hiện có của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh hiện nay còn lạc hậu, thiếu đồng bộ, 80% số xe chữa cháy có thời gian sử dụng gần 30 năm. Do sử dụng lâu năm, phương tiện lạc hậu, thiếu đồng bộ nên quá trình sử dụng hay bị hư hỏng, hiệu quả chiến đấu hạn chế. Mặt khác, phạm vi, địa bàn bảo vệ rộng nên khi có cháy nổ xảy ra việc triển khai lực lượng, phương tiện đến đám cháy cứu chữa kéo dài (ví dụ: đến Khu công nghiệp Phú Tài giờ cao điểm mất từ 15-18 phút, đi huyện Tây Sơn mất từ 45-50 phút) nên hiệu quả chữa cháy thấp, thiệt hại do cháy gây ra tăng cao. Những bất cập trên, đòi hỏi cần phải tăng cường đầu tư đúng mức hơn nữa cho lực lượng Cảnh sát PCCC cả về lực lượng và phương tiện hiện đại; cần sớm có kế hoạch thành lập mới các đội Cảnh sát PCCC khu vực như: Khu công nghiệp Phú Tài, tiếp đến địa bàn huyện An Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội, có thực hiện được như vậy mới khắc phục được những tình trạng nêu trên và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra.

3-3. Công tác quản lý PCCC trong đầu tư xây dựng:

Thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, nhằm khắc phục, chấn chỉnh và đưa công tác quản lý PCCC trong đầu tư xây dựng cơ bản, qui hoạch đô thị, khu dân cư một cách khoa học, đảm bảo an toàn PCCC lâu dài để phát triển kinh tế-xã hội. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Luật PCCC, Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ, các quy chuẩn, quy phạm thực hiện trong đầu tư, qui hoạch, xây dựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực PCCC; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trật tự đô thị, thực hiện đường thông, hè thoáng bằng việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng các đường giao thông, phân luồng phân vạch giao thông, giải toả các khu vực lấn chiếm đất đai, lòng lề đường trái phép đảm bảo cho xe chữa cháy đi lại, hoạt động cứu chữa dễ dàng, thuận lợi khi có hoả hoạn xảy ra.

Đối với các đồ án thiết kế, qui hoạch, xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung,trung tâm thương mại, chợ… Dù xây dựng mới hay mở rộng, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC thì nhất thiết phải được cơ quan PCCC- Công an tỉnh thẩm duyệt về PCCC mới được tiến hành thi công xây dựng.

Trong 5 năm qua, đã có 218 công trình và hạng mục công trình được cơ quan PCCC- Công an tỉnh thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Các chủ đầu tư đều thực hiện đúng các thủ tục, trình tự quy định trước khi đưa công trình vào hoạt động. So với 5 năm cùng thời gian trước đó, số công trình và hạng mục công trình được thẩm duyệt về thiết kế PCCC tăng 111 công trình (218/107 công trình).

Bên cạnh những ưu điểm trên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục đích kinh doanh và nhiều nguyên nhân khác nên chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về thẩm duyệt thiết kế PCCC trước khi thi công. Qua công tác kiểm tra của cơ quan PCCC Công an tỉnh đã phát hiện nhiều doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phú Tài xây dựng công trình chưa qua thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đã lập biên bản và kiến nghị có biện pháp khắc phục như: DNTN Nguyên Đạt, Công ty TNHH Hoàng Phát, DNTN Lâm Hải; DNTN Hoàng Long hoạt động từ năm 1995 đến nay còn 8 hộ dân đã có phương án giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện được, Công ty TNHH Thanh Thuỷ theo quy hoạch ban đầu cổng chính doanh nghiệp quay về hướng Đông nhưng theo hiện tại thì cổng chính doanh nghiệp quay về hướng Tây hoặc có doanh nghiệp từ ngày thành lập đến nay phải qua 6 lần nhận đất như Công ty TNHH Thiên Nam hoặc có doanh nghiệp hoạt động từ năm 1999 đến nay chưa chuyển đổi xong hợp đồng cho thuê đất như Xí nghiệp Tư doanh Nam Bình…

3-4. Công tác kiểm tra về PCCC và xử lý vi phạm về PCCC:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 700 cơ sở kinh tế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hoá-xã hội, trung tâm thương mại… Trong đó, có khoảng 60% cơ sở có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, 5 năm qua- Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC được 2.809 lượt, lập 2.763 biên bản kiểm tra, phát hiện và kiến nghị cơ quan chủ quản khắc phục 6.659 trường hợp tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Quá trình kiểm tra đã lập 39 biên bản vi phạm các quy định về an toàn PCCC, xử lý hành chính bằng hình thức cảnh cáo 30 trường hợp, phạt tiền 07 trường hợp với tổng số tiền phạt 11,7 triệu đồng, tạm thời đình chỉ hoạt động 02 trường hợp.

3-5. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy:

Nhằm chủ động và nâng cao khả năng chiến đấu dập tắt đám cháy đạt hiệu quả cao, 5 năm qua-thực hiện quy định của Luật PCCC và Nghị định 35/2003/NĐ-CP, cơ quan Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát, lập mới được 79 phương án chữa cháy cơ sở, lập bổ sung được 26 phương án; trong số phương án được lập, đã tiến hành tổ chức thực tập được 41 phương án trong đó có 06 phương án chữa cháy lớn có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng.

3-6. Về điều kiện đảm bảo phục vụ chữa cháy:

Qua 5 năm thực hiện Luật PCCC, mặc dù trang bị phương tiện chữa cháy còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục khó khăn, cứu chữa dập tắt kịp thời nhiều vụ cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đáng kể thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Về nguồn nước chữa cháy:

Thực hiện Quyết định số 38/ TTg ngày 2/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Thông tư số 10/TT-LB ngày 31/12/1994 của Liên bộ Công an – Xây dựng về nguồn nước chữa cháy trong quy hoạch xây dựng- cải tạo đô thị, khu dân cư và các quy định của Luật PCCC, 5 năm qua, UBND tỉnh đã có kế hoạch và lập dự án đầu tư lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy tai địa bàn thành phố Quy Nhơn và Khu công nghiệp Phú Tài; chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cơ quan Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh, Sở  Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty cấp thoát nước Bình Định tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí, địa điểm lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quy Nhơn để phục vụ việc đầu tư xây dựng. Thực hiện kế hoạch và dự án của UBND tỉnh, từ năm 2001 đến nay Công ty cấp thoát nước Bình Định đã tiến hành lắp đặt được 47/56 trụ nước chữa cháy tại khu vực nội thành- thành phố Quy Nhơn (còn lại 09 trụ đã lắp đặt họng chờ sẵn và sẽ lắp đặt xong trong năm 2006), 33 trụ nước chữa cháy lắp đặt tại Khu công nghiệp Phú Tài, 9 trụ nước ở khu vực phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu, 6 trụ nước khu vực Thị trấn Diêu Trì. Tổng cộng đã lắp đặt được 95 trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo Công ty cấp thoát nước Bình Định – khi có yêu cầu về nước chữa cháy công ty phải vận dụng tối đa mọi nguồn nước hiện có để ưu tiên cho công tác cứu chữa dập tắt đám cháy. Do đó, bên cạnh các nguồn nước chữa cháy đã có trước đây với hệ thống trụ nước chữa cháy mới được xây dựng, lắp đặt đã phần nào khắc phục khó khăn về nguồn nước chữa cháy tại địa bàn thành phố Quy Nhơn.

- Về đầu tư trang bị phương tiên phục vụ công tác chữa cháy:

Trước tình trang bất cập về phương tiện chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh hiện nay, năm 2002 Công an tỉnh Bình Định đã đề nghị và được UBND chấp thuận đầu tư trang bị 01 xe chữa cháy Kamaz trị giá 1,6 tỷ đồng, 02 máy bơm chữa cháy và một số trang thiết bị phục vụ chữa cháy trị giá 400 triệu đồng. UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch từ nay đến năm 2010 sẽ đầu tư trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC 02 xe chữa cháy chuyên dùng theo đề nghị của Công an tỉnh Bình Định.

4. Đánh giá chung và một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Luật PCCC:

4.1. Đánh giá chung:

Để triển khai thực hiện Luật PCCC có hiệu quả, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp và nhân dân trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện, hàng năm UBND tỉnh đều có chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút ra được những ưu điểm, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh và đề ra những biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật PCCC, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác PCCC ngày càng được nâng cao và có những chuyển biến tích cực. Lực lượng chữa cháy cơ sở được củng cố, xây dựng và hoạt động có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh tế… đã có sự quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm trang bị các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ cần thiết, phù hợp với đặc điểm tính chất sản xuất, kinh doanh, làm việc của từng đơn vị. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh tế trọng điểm, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ… có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ đều đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở, có các nội quy, qui định về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ. Công tác qui hoạch, xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, các chợ, trung tâm thương mại… bước đầu đã được các ngành chức năng quan tâm và có sự phối hợp với cơ quan PCCC Công an tỉnh trong việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC, Nghị định 35/2003/NĐ-CP, các chỉ thị và văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác PCCC tuy đã được triển khai mở rộng phạm vi tuyên truyền cũng như hình thức tuyên truyền song việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp, các ngành chưa kịp thời nên tác dụng chưa cao.

- Một số cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh còn xem nhẹ công tác PCCC dẫn đến việc chấp hành các quy định của Luật PCCC chưa nghiêm túc.

- Lực lượng dân phòng được thành lập và hoạt động nhưng nhiệm vụ công tác chưa được gắn kết với công tác PCCC; Việc đầu tư kinh phí mua sắm dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này còn hạn chế, chưa thể đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; Các chính sách đãi ngộ đối với lực lượng dân phòng đã được Luật PCCC quy định cụ thể nhưng chưa được quan tâm đúng mức nên chưa khuyến khích động viên được sự tham gia đông đảo, tích cực của lực lượng này. Do đó, lực lượng dân phòng có nơi hoạt động cầm chừng, yếu, không phát huy được tác dụng cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra.

- Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, thay đổi tính chất hoạt động, sản xuất liên quan đến công tác PCCC đã được Luật PCCC quy định cụ thể oi. UBND tỉnh có Chỉ thị 16/2003/CT-UB về việc “Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy khi quy hoạch xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư mới” nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và lợi ích của doanh nghiệp đã không thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh màvẫn tiến hành thi công xây dựng công trình.

- Việc xử lý các hành vi vi phạm qui định về an toàn PCCC chưa kịp thời, đôi lúc còn thiếu cương quyết nên chưa phát huy được tác dụng.

- Các loại phương tiện, xe chữa cháy hiện có đã sử dụng lâu năm, lạc hậu, thiếu đồng bộ, không đáp ứng yêu cầu công tác PCCC; hệ thống thông tin liên lạc trong chiến đấu và hợp đồng chiến đấu giữa các bộ phận, lực lượng còn thiếu, gặp rất nhiều khó khăn trong việc chỉ huy, điều hành và thông tin liên lạc giữa các bộ phận khi tham gia chữa cháy.

Những nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác PCCC, tình hình cháy nổ có chiều hướng gia tăng, việc ngăn chặn nạn cháy nổ xảy ra ít hiệu quả nên thiệt hại do cháy nổ gây ra khó lường.

4.2. Một số kinh nghiệm:

- Nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng tới công tác PCCC và có những biện pháp cụ thể, xác thực thì công tác PCCC thực hiện có hiệu quả. Khi phong trào quần chúng nhân dân tham gia PCCC trở thành tự giác và ý thức, trách nhiệm công dân được đề cao thì nguy cơ xảy ra cháy nổ thấp.

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Pháp luật về PCCC phải thường xuyên, kịp thời, sâu rộng và định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh và đề ra các giải pháp thực hiện tiếp theo hiệu quả hơn.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, thống kê, phân loại cơ sở, xây dựng phương án bảo vệ, phương án PCCC phù hợp với tính chất sản xuất đặc thù của từng cơ sở; Xây dựng, củng cố lực lượng chữa cháy cơ sở và dân phòng mạnh, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và trang bị những kiến thức cơ bản về PCCC cho lực lượng này để khi có cháy xảy ra có khả năng dập tắt đám cháy ngay từ đầu, đồng thời làm lực lượng nòng cốt cho phong trào PCCC ở địa bàn, cơ sở.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PCCC GIAI ĐOẠN 2006-2010


Sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước luôn luôn gắn liền với công tác PCCC. Đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt xã hội là một yêu cầu cấp thiết không thể tách rời của bất cứ quốc gia nào. Hoả hoạn – cháy nổ là một thảm hoạ đối với con người: gây thiệt hại về tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường sinh thái bị ô nhiễm, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, đời sống xã hội bị đe doạ…

Để đảm bảo an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, Luật PCCC cần phải được thực thi nghiêm túc và công tác PCCC trong thời gian từ nay đến năm 2010 cần tập trung vào một số mặt công tác sau:

- Tăng cường đồng bộ các biện pháp quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động công tác PCCC; tiếp tục triển khai mở rộng việc ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, các hộ kinh doanh, buôn bán tại các chợ, Trung tâm thương mại, khu vực đông dân cư … trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở và dân phòng gắn với việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và trang bị kiến thức PCCC, đầu tư kinh phí và trang bị các loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy cần thiết để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC ở địa phương, ngành, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách. 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản qui định của Nhà nước về quản lý công tác PCCC, đảm bảo phù hợp và sát thực với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; có kế hoạch định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá việc thực hiện Luật PCCC để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả hơn.

- Các sở, ngành liên quan không cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng cho những dự án, công trình, trụ sở làm việc, kho tàng, cơ sở sản xuất-kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa thực hiện. Xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCCC quy định tại Nghị định 123/2005/NĐ-CP; nếu cố tình vi phạm, xét không đảm bảo an toàn về PCCC thì tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động theo Điều 20 và Điều 21 Nghị định 35/2003/NĐ-CP.


- Tiếp tục đầu tư kinh phí, trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh một số xe chữa cháy chuyên dùng hiện đại, các thiết bị thông tin liên lạc cần thiết… từng bước khắc phục những khó khăn trước mắt và nâng cao khả năng thường trực chiến đấu ngày một hiệu quả hơn; Có kế hoạch hoàn thiện việc đầu tư xây dựng các bể nước, hệ thống trụ nước chữa cháy ở địa bàn thành phố Quy Nhơn, Khu công nghiệp Phú Tài – Long Mỹ… đảm bảo phục vụ tốt cho yêu cầu chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra.

- Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan cần sớm có kế hoạch tiến hành khảo sát, xây dựng đề án công tác PCCC trên địa bàn tỉnh từ năm 2006-2010 và từ năm 2011-2020 báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo và đưa vào kế hoạch qui hoạch chung của tỉnh. Trước mắt, có kế hoạch từ nay đến năm 2010 thành lập từ 1-2 đội Cảnh sát PCCC khu vực tại Khu công nghiệp Phú Tài-Long Mỹ và Khu kinh tế Nhơn Hội để đảm bảo công tác PCCC và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm (4/10/1961-4/10/2006) ngày ban hành Pháp lệnh PCCC và “Ngày toàn dân PCCC” 4/10/2006./.
                                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
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